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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Số: 26/QĐ- PGD&ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phong Điền, ngày 20 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH 
V/v công nhận giải cá nhân trong kì thi tiếng Anh qua mạng Internet 
cấp huyện năm học 2015 – 2016

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện;

Căn cứ kết quả kỳ thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp  huyện năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 103 học sinh đạt giải trong kỳ thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp  huyện năm học 2015-2016. Trong đó:
- 18 giải nhất

- 20 giải nhì

- 29 giải ba

- 36 giải KK

(có danh sách kèm theo)
 
Điều 2. Các học sinh có tên ở Điều 1 được khen thưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các bộ phận liên quan của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường TH, THCS liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như​ Điều 4;

- Lư​u CM, VT.
	TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đăng Thái


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CẤP  HUYỆN 
NĂM HỌC 2015-2016
( Kèm theo Quyết định số: 26/QĐ- PGD&ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2016)
	STT
	ID
	Họ và tên
	Trường
	Xếp giải

	Khối 3:

	1
	1226891981
	NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG SƠN
	TH Trần Quốc Toản
	Nhất

	2
	1224402673
	Trần Hồng Thiện 
	TH Tây Hiền
	Nhất

	3
	1224435405
	Nguyễn Đoàn Bảo Thy 
	TH Trần Quốc Toản
	Nhất

	4
	1221778965
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân 
	TH Phước Mỹ
	Nhất

	5
	1225598838
	nguyễn trần tuệ nhi 
	TH Trần Quốc Toản
	Nhì

	6
	1209047678
	Hồ Trọng Hoàng 
	TH Đông Hiền
	Nhì

	7
	1223727148
	nguyễn phương anh 
	TH Phong Chương 2
	Nhì

	8
	1225610622
	Duong Thi Nguyet Dung 
	TH Phò Ninh
	Nhì

	9
	1222366104
	Hoàng Thị Nga 
	TH Đông Hiền
	Nhì

	10
	1223532254
	Nguyễn lê Thảo Nhi 
	TH Phong Chương 2
	Nhì

	11
	1226139608
	Nguyễn Thành Nguyên 
	TH Trần Quốc Toản
	Ba

	12
	1225969621
	hoang nguyen bao long 
	TH Vinh Hoà
	Ba

	13
	1227138475
	Hoàng Kim Phước 
	TH Trần Quốc Toản
	Ba

	14
	1223389965
	Hoàng Trần Uyên Nhi 
	TH Đông Hiền
	Ba

	15
	1228177623
	Trần Đình Thiên Phú 
	TH Vinh Hoà
	Ba

	16
	1227610865
	lê quang hoàng 
	TH Tây Hiền
	Ba

	17
	1223089966
	Hồ Trịnh Hải Đăng 
	TH Trần Quốc Toản
	Ba

	18
	1225313942
	Lê Nguyễn Ngọc Huyền 
	TH Phò Ninh
	Ba

	19
	1230181313
	Hoàng Bảo Minh Đạt 
	TH Trần Quốc Toản
	Ba

	20
	1224865517
	Hồ Lê Bảo Khánh 
	TH Trần Quốc Toản
	KK

	21
	1227876584
	Nguyễn Hoàng Phát 
	TH Bắc Hiền
	KK

	22
	1226379046
	Nguyễn Như Phương Uyên 
	TH Ưu Điềm
	KK

	23
	1226487073
	Ngô Nguyên Tu vy 
	TH Vinh Hoà
	KK

	24
	1222902827
	Nguyễn Công Nguyên Khôi 
	TH Trần Quốc Toản
	KK

	25
	1224655092
	Bùi Hồng Phúc 
	TH Đông Nam Sơn
	KK

	26
	1222266437
	Lê Thị Kim Ngân 
	TH Phước Mỹ
	KK

	Khối 4:

	1
	1223363490
	Hoàng Thị Như ý 
	TH Bắc Hiền
	Nhất

	2
	1213711395
	Đoàn Xuân Nhật Phương 
	TH Phước Mỹ
	Nhất

	3
	1220320787
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh 
	TH Phước Mỹ
	Nhất

	4
	1217112778
	Bùi Thị Sơ Ny 
	TH Phước Mỹ
	Nhất

	5
	1227714598
	Trần Quang Nhật Thăng 
	TH Đông Nam Sơn
	Nhất

	6
	1222839201
	Trần Quốc Thái Bảo 
	TH Điền Lộc
	Nhất

	7
	1215184428
	Huỳnh Trịnh Công Nguyên 
	TH Điền An
	Nhì

	8
	1225973772
	Nguyễn Đình Đại Dương 
	TH Tây Hiền
	Ba

	9
	1215974300
	Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân 
	TH Tây Hiền
	KK

	10
	1224243840
	Đỗ Minh Gia Bảo 
	TH Trần Quốc Toản
	KK

	11
	1224655374
	Trần Hoàng Minh Thư 
	TH Đông Nam Sơn
	KK

	12
	1223231168
	Lê Thị Tú Anh 
	TH Phước Mỹ
	KK

	13
	1225241453
	Nguyễn Hữu Gia Bảo 
	TH Ưu Điềm
	KK

	Khối 5:

	1
	1221722288
	Nguyễn Thị Bảo Nhung
	TH Bắc Hiền
	Nhất

	2
	1223227273
	Lê Thị Hoài An
	TH Phước Mỹ
	Nhì

	3
	1225237943
	Hồ Thị Thủy Tiên
	TH Ưu Điềm
	Nhì

	4
	1221338108
	Nguyễn Nhật Linh
	TH Phước Mỹ
	Nhì

	5
	1221789556
	Nguyễn Xuân Trường
	TH Phong Thu
	Ba

	6
	1225241032
	Nguyễn Ngọc Thùy Dương
	TH Ưu Điềm
	Ba

	7
	1229460484
	Nguyễn Hoàng Ngọc
	TH Trần Quốc Toản
	Ba

	8
	1221658537
	Trần Hồng Tâm
	TH Tây Hiền
	Ba

	9
	1221634175
	Hoàng Bá Minh Quang
	TH Điền An
	Ba

	10
	1221956234
	Trần Thị Thu Hiền
	TH Điền Hoà
	KK

	11
	1225809568
	Lê Thị Thúy Ngân
	TH Vân Trình
	KK

	Khối 6:

	1
	1221988571
	Nguyễn Đăng Long
	THCS Điền Hoà
	Nhì

	2
	1221755931
	Hồ Thị Hiệu
	THCS Phong Hiền
	Nhì

	3
	1217285766
	Trịnh Nam Thuận
	THCS Phong Hiền
	Nhì

	4
	1221283306
	Nguyễn Ngọc Minh Tài
	THCS Nguyễn Duy
	Ba

	5
	1222515872
	Nguyễn Xuân Hải Châu
	THCS Nguyễn Duy
	Ba

	6
	1224149621
	Hoàng Văn Ý
	THCS Phong Hiền
	KK

	7
	1223956260
	Đỗ Thị Quỳnh Anh
	THCS Phong Hiền
	KK

	8
	1225230289
	Trần Nguyễn Kiều Oanh
	THCS Phong Bình
	KK

	9
	1221108477
	Nguyễn Hữu Lộc
	THCS Nguyễn Duy
	KK

	10
	1221715932
	Nguyễn Thị Khánh Vy
	THCS Nguyễn Duy
	KK

	11
	1227365493
	Hoàng Bảo Quốc Thắng
	THCS Phong An
	KK

	12
	1221609472
	lê thị đức hạnh
	THCS Nguyễn Tri Phương
	KK

	13
	1225517881
	Hồ Hữu Anh Quốc
	THCS Phong Hiền
	KK

	14
	1222952606
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	THCS Nguyễn Duy
	KK

	Khối 7:

	1
	1218254497
	Lê Thị Diệu Hiền
	THCS Nguyễn Duy
	Nhất

	2
	1222132030
	Dương Quang Thái
	THCS Phong An
	Nhất

	3
	1223660871
	Võ Văn An Thái
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Nhất

	4
	1209467968
	Hoàng Bá Trọng Tín
	THCS Phong An
	Nhất

	5
	1222278010
	Nguyễn Viết Nhật Long
	THCS Nguyễn Duy
	Nhì

	6
	1222357156
	Lê Minh Đăng
	THCS Nguyễn Duy
	Nhì

	7
	1223387527
	Cao Phan Khánh Nguyên
	THCS Điền Hải
	Ba

	8
	1218644162
	Tạ Trương Nhật Hòa
	THCS Phong Sơn
	Ba

	9
	1222112992
	Ngô Nguyễn Tú Uyên
	THCS Phong Bình
	Ba

	10
	1226293841
	Thân Nhật Kha
	THCS Phong Hiền
	Ba

	11
	1223900622
	Nguyễn Lê Phương Minh
	THCS Phong Hiền
	Ba

	12
	1223164431
	Nguyễn Thị Quỳnh Phương
	THCS Phong Xuân
	Ba

	13
	1223344865
	Nguyễn Thị Quỳnh Tâm
	THCS Phong Bình
	KK

	14
	1226017635
	Phạm Nguyễn Hải Dương
	THCS Phong Hiền
	KK

	15
	1223900469
	Nguyễn Thị Hoài Nhơn
	THCS Phong Hiền
	KK

	16
	1211836532
	Lê Hoành Dương Đỉnh
	THCS Phong Hoà
	KK

	17
	1226949367
	Mai Thị Thanh Thủy
	THCS Phong Hoà
	KK

	Khối 8:

	1
	1224640339
	Trương Hoàng Huyền Minh
	THCS Phong Hiền
	Nhất

	2
	1209838235
	Hồ Thị Nhất Sinh
	THCS Phong Hiền
	Nhì

	3
	1221609843
	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
	THCS Phong Xuân
	Nhì

	4
	1222505821
	Nguyễn Hữu Đức
	THCS Nguyễn Duy
	Ba

	5
	1222162329
	Hoàng Anh Uyển Nhi
	THCS Nguyễn Duy
	Ba

	6
	1222672563
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	THCS Phong Hiền
	Ba

	7
	1222412715
	Lê Trọng Hoàng Minh
	THCS Nguyễn Duy
	Ba

	8
	1221520748
	Lê Ngọc Hưng
	THCS Điền Lộc
	Ba

	9
	1221809069
	HỒ ĐĂNG MINH TRÍ
	THCS Điền Hải
	Ba

	10
	1227184934
	Hồ Viễn Triết
	THCS Phong An
	KK

	11
	1227615397
	Lê Thị Hoài My
	THCS Phong Hoà
	KK

	12
	1222405447
	Đặng Hồ Anh Quân
	THCS Điền Hoà
	KK

	Khối 9:

	1
	1226925301
	Lê Thị Kiều Trinh 
	THCS Phong An
	Nhất

	2
	1223010052
	Huỳnh Hoa Kim Nguyên 
	THCS Phong Hiền
	Nhất

	3
	1224618186
	Lê Thị Ngọc My 
	THCS Nguyễn Duy
	Nhì

	4
	1225653036
	Trần Lê Khánh Vy 
	THCS Phong Hiền
	Nhì

	5
	1229178538
	Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 
	THCS Điền Hoà
	Nhì

	6
	1221612977
	Lê Thị Khánh Vy 
	THCS Nguyễn Duy
	KK

	7
	1221544012
	Trương Nguyễn Quỳnh Anh 
	THCS Nguyễn Duy
	KK

	8
	1222774971
	Trần Hiền Phương 
	THCS Nguyễn Duy
	KK

	9
	1221642210
	Hồ Thị Hoài Nhi 
	THCS Phong An
	KK

	10
	1224139258
	Đoàn Thị Bảo An 
	THCS Nguyễn Duy
	KK
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